


1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

1 237269 Châu Trần Lan Anh 08/10/2005 Cà Mau DH23LOG02

2 2110942 Lê Quỳnh Anh 22/06/2003 Cà Mau DH21KTR01

3 236923 Thạch Thị Phượng Anh 03/11/2005 Vĩnh Long DH23DPT03

4 2110880 Lê Văn Khải Đăng 23/02/2003 Cần Thơ DH21YKH07

5 236893 Phan Thị Mỹ Duyên 05/04/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

6 237365 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/10/2005 Cần Thơ DH23DPT03

7 233513 Cao Quốc Huy 20/08/2005 Hậu Giang DH23OTO03

8 210330 Nguyễn Đăng Huy 24/07/2003 Tiền Giang DH21KTR01

9 233598 Trần Quang Huy 24/03/2005 Kiên Giang DH23OTO03

10 2110191 Hồ Ngọc Kha 18/06/2003 Cần Thơ DH21DPT01

11 219681 Lê A Khang 10/10/2003 Bạc Liêu DH21KTR01

12 234037 Bùi Đăng Khoa 09/11/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

13 233567 Dương Minh Khôi 23/11/2005 Cà Mau DH23OTO03

14 211082 Đoàn Nguyễn Tuấn Kiệt 09/07/2003 An Giang DH21KTR01

15 237517 Dương Kơ 18/07/2005 Cà Mau DH23DPT03

16 210972 Cao Huỳnh Lam 25/08/2003 An Giang DH21XET01

17 237215 Huỳnh Yến Linh 27/07/2005 Cà Mau DH23LOG02

18 2310021 Quách Thành Lộc 10/01/2005 An Giang DH23LOG02

19 233426 Lương Hữu Luân 16/02/2005 Hậu Giang DH23OTO03

20 239733 Thái Gia Mẫn 04/06/2004 Sóc Trăng DH23LOG02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 06/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 236975 Nguyễn Thị Triệu Mẩn 05/12/2005 An Giang DH23DPT03

22 239675 Vương Uyên Minh 27/11/2005 Cà Mau DH23DPT03

23 211094 Nguyễn Huỳnh Thu Ngân 13/09/2003 Vĩnh Long DH21XET01

24 232677 Nguyễn Thị Yến Ngọc 08/02/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

25 233586 Trần Khánh Ngọc 16/12/2005 Hậu Giang DH23OTO03

26 2110434 Nguyễn Khôi Nguyên 02/02/2003 Bạc Liêu DH21YKH07

27 234111 Phạm Thế Nguyên 22/11/2005 Cà Mau DH23QTK03

28 239954 Lê Hồng Nhân 01/12/2005 #N/A DH23DPT03

29 237378 Liêu Thị Cẫm Nhạn 03/12/2005 Cần Thơ DH23DPT03

30 235868 Đặng Thị Huỳnh Như 24/03/2005 Kiên Giang DH23LOG02

31 238130 Huỳnh Mai Quỳnh 25/10/05 Vĩnh Long DH23DPT03

32 233421 Tạ Quốc Thái 25/04/2005 Cần Thơ DH23OTO03

33 212526 Trần Minh Thanh 09/07/2003 An Giang DH21KTR01

34 237094 Đỗ Thị Ngọc Thảo 28/06/2005 Đồng Tháp DH23DPT03

35 213769 Lê Thị Anh Thi 29/03/2003 Kiên Giang DH21KTR01

36 212460 Nguyễn Văn Thi 17/11/2003 Cà Mau DH21KTR01

37 236649 Trương Thanh Thịnh 09/06/2005 Hậu Giang DH23LOG02

38 224540 Nguyễn Thị Tố Tố 11/09/2004 Cần Thơ DH22QTD04

39 233464 Phan Thanh Mai Tới 16/09/2005 Cần Thơ DH23OTO03

40 238064 Đặng Thị Huyền Trân 10/09/2005 An Giang DH23DPT03
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41 236736 Dương Thị Bảo Trân 14/08/2005 Kiên Giang DH23LOG02

42 237967 Mã Triệu Tú Trinh 25/1/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

43 238106 Vương Ngọc Nhã Trúc 09/06/2005 Hậu Giang DH23DPT03

44 212980 Lê Nguyễn Quốc Tuấn 22/11/2003 Cần Thơ DH21KTR01

45 236517 Hồ Thị Khả Vi 15/07/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

46 214316 Nguyễn Quốc Vinh 13/02/2003 Đồng Tháp DH21KTR01

47 211750 Trần Ngọc Vinh 15/12/2003 Bến Tre DH21KTR01

48 237432 Huỳnh Văn Quốc Vũ 04/03/2005 Hậu Giang DH23DPT03

49 237772 Lê Nguyễn Yến Vy 13/06/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

50 237634 Nguyễn Thị Tường Vy 24/08/2005 Hậu Giang DH23DPT03
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